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PHỤC HÌNH THÁO LẮP 2

1. Mã số học phần: RPR332
2. Tên học phần: Phục hình tháo lắp 2

3. Số tín chỉ: 3(1-2)

4. Chuyên ngành đào tạo: Bác sĩ Răng Hàm Mặt

5. Năm học: Học kỳ 11
6. Giảng viên phụ trách: Ths. Nguyễn Văn Ninh

7. Cán bộ tham gia giảng dạy: Ths. Nguyễn Văn Ninh, Ths. Lê Thị Hoà, Bs. Đàm Thu Trang, Bs. Hoàng Văn Kang, Bs. Dương Thị Hòa, Bs. Nguyễn Thanh Bình, KTV Phạm Minh Tuấn.
8. Mục tiêu học phần: 

+Kiến thức: 

-Trình bày được các bước làm hàm giả toàn bộ, cách lắp hàm trong hàm giả tháo lắp toàn bộ.

-Phân tích được cơ chế bám dính của hàm giả tháo lắp toàn bộ

- Vận dụng được kiên thức môn học trong thực hành phục hồi mất răng toàn bộ cho bệnh nhân

+Thái độ: 
-Nhận thức được tầm quan trọng của việc làm hàm giả tháo lắp toàn bộ cho bệnh nhân mất răng toàn bộ.

+Kỹ năng:

-Làm được một hàm giả tháo lắp toàn bộ trên  bệnh nhân
9. Mô tả học phần:

Học phần này gồm 2 phần: lý thuyết và thực hành. Phần lý thuyết gồm  những kiến thức về: hàm giả tháo lắp toàn bộ, các bước hàm giả tháo lắp toàn bộ, lắp hàm giả trong phục hình tháo lắp toàn bộ. Phần thực hành hướng dẫn kỹ thuật làm hàm giả tháo lắp toàn bộ cho bệnh nhân trên lâm sàng và trong labo.
10.  Phân bố thời gian giảng dạy trong học kỳ:  1(6,3,15)/2
11.  Điều kiện và yêu cầu của học phần:

11.1. Điều kiện:

· Đã hoàn thành các học phần:  Phục hình tháo lắp 1.

11.2. Yêu cầu:

· Đạt các chỉ tiêu thực hành: 

	
	Chỉ tiêu
	Số ca
	Mức độ

	1
	Làm được một hàm giả tháo lắp toàn bộ trên bệnh nhân
	1
	2


12.  Nội dung học phần:
	Bài 1:  Hàm giả tháo lắp toàn bộ
1. Thành phần của hàm giả tháo lắp toàn bộ.
2. Các yếu tố ảnh hưởng đến việc thực hiện một hàm giả toàn bộ
3. Cơ chế bám dính của hàm giả tháo lắp toàn bộ
	2 tiết

	Bài 2: Điều trị tiền phục hình trong phục hình tháo lắp toàn bộ

1.Mục đích và nội dung của điều trị tiền phục hình

2. Phương pháp chuẩn bị bệnh nhân

3. Phản xạ nôn

4. Phẫu thuật tiền phục hình
	1 tiết

	Bài 3:  Lấy dấu đổ mẫu trong hàm giả tháo lắp toàn bộ
1.Dấu sơ khởi

1.1.Các loại vật liệu lấy dấu

1.2.Chọn thìa lấy dấu

1.3.Kỹ thuật lấy khuôn

2.Lấy dấu lần hai

2.1.Các loại vật liệu lấy dấu

2.2.Chọn thìa lấy dấu

2.3.Kỹ thuật lấy khuôn
	2 tiết

	Bài 4: Làm nền tạm gối sáp hàm giả tháo lắp toàn bộ
1.Xác định đung ranh giới của biên giới nền hàm

2.Kỹ thuật làm nền tạm gối sáp
	1 tiết

	Bài 5: Thử gối sáp

1.Phương pháp điều chỉnh gối sáp trên miệng bệnh nhân

2.Xác định kích thước dọc và tương quan hai hàm

2.1.Kích thước dọc

2.2. Ghi tương quan tâm
	2 tiết

	Bài 6: Chọn răng, lên răng

1. Chọn răng trước

1.1. Hình dạng

1.1.1. răng cửa giữa hàm trên

1.1.2. răng cửa bên hàm trên

1.1.3. răng nanh hàm trên

1.2. Kích thước

1.2.1. răng cửa giữa hàm trên

1.2.2. răng cửa bên hàm trên

1.2.3. răng nanh hàm trên

1.3. Màu sắc

1.4. Vật liệu

2. Lên răng trước

2.1. Trong mặt phẳng nằm ngang

2.2. Trên mặt phẳng trán

2.3. Trên mặt phẳng dọc

3. Chọn răng sau

3.1. Kích thước

3.1.1. Chiều cao của mặt ngoài

3.1.2. Chiều dài gần- xa của mặt nhai

3.1.3. Chiều rộng ngoài- trong

3.2. Màu sắc

3.3. Vật liệu

3.4. Hình dáng mặt nhai

4. Lên răng sau

4.1. Nguyên tắc

4.2. Cách lên răng 

4.3. Điều chỉnh khớp cắn lệch tâm của các răng sau
	2 tiêt

	Bài 7: Thử hàm răng sáp trên miệng

1.Đánh gía về lợi giả

2.Thử hàm răng sáp
	1 tiết

	Bài 8: Vào múp, ép nhựa, luộc nhựa và hoàn thiện hàm giả.
1. Cấu tạo múp
2. Kỹ thuật vào múp

3. Kỹ thuật pha, ép nhựa và luộc nhựa

4. Kỹ thuật hoàn thiện hàm răng giả
	2 tiết

	Bài 9:  Lắp hàm trong phục hình tháo lắp toàn bộ
1.Chuẩn bị trước khi lắp hàm

1.1. Chuẩn bị hàm giả.

1.2. Chuẩn bị bệnh nhân.

2.Lắp hàm
2.1. Lắp từng hàm.

2.2. Chỉnh khớp.

2.3. Chữa đau.

2.4. Kiểm tra phát âm.

2.5 Hẹn chữa đau.
3. Hướng dẫn sử dụng và bảo quản hàm giả.
	2 tiết

	Tổng số tiết
	15 tiết


12.2. Lâm sàng:

	Bài 1: Khám bệnh nhân làm hàm giả toàn bộ
	2 tiết

	Bài 2: Kỹ thuật lấy dấu sơ khởi trong tháo lắp toàn bộ
	2 tiết

	Bài 3: Kỹ thuât làm thìa cá nhân bằng nhựa tự cứng
	2 tiết

	Bài 4: Kỹ thuật lấy dấu lần 2 
	2 tiết

	Bài 5: Kỹ thuật làm nền tạm - gối sáp
	4 tiết

	Bài 6: Thử gối sáp
	2 tiết

	Bài 7: Chọn răng- lên răng
	6 tiết

	Bài 8: Thử hàm giả sáp trên miệng
	2 tiết

	Bài 9: Vào múp, ép nhựa, luộc nhựa, hoàn thiện
	4 tiết

	Bài 10: Lắp hàm giả 
	2 tiết

	Bài 11: Đệm hàm, thay nền hàm trong hàm giả tháo lắp toàn bộ
	2 tiết

	Tổng số tiết
	30 tiết


13. Phương pháp giảng:

Áp dụng các hình thức giảng dạy: thuyết trình/ thảo luận, nghiên cứu trường hợp, thực hành. 
14. Vật liệu giảng dạy: 
Tài liệu phát tay

Máy vi tính,  Projector

Mô hình, tranh ảnh, phim XQ

Vật liệu và dụng cụ làm phục hình tháo lắp

15. Đánh giá :

	Kiểm tra thường xuyên
	Hệ số 1    (Vấn viết)

	Thi lâm sàng 
	Hệ số 2    (Vấn đáp)

	Thi kết thúc học phần
	Hệ số 3    (Vấn viết)


16. Tài liệu:

16.1. Tài liệu học tập

1. Bộ môn Nha khoa phục hồi, Khoa Răng hàm mặt, Đại học Y- Dược Thái Nguyên, Bài giảng phục hình tháo lắp toàn hàm, lưu hành nội bộ.
16.2. Tài liệu tham khảo

2. Bộ môn Răng Hàm Mặt- Đại học Y Hà Nội. Răng Hàm Mặt tập 1, nhà xuất bản Y học, 1977 

3. Viện Đào tạo RHM – Đại học Y Hà Nội. “Phục hình răng tháo lắp”. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam; 2013

4. Khoa Răng Hàm Mặt - Đại học Y - Dược Thành phố HCM, Phục hình răng tháo lắp toàn hàm (Căn bản về lâm sàng và labo), nhà xuất bản Y học, 2007.
17.Lịch học:
Lý thuyết: Giảng đường khoa Răng Hàm Mặt BVĐK TƯ Thái Nguyên
	LÝ THUYẾT
	Tuần
	Thứ
	Nội dung
	Số tiết
	Giảng viên
	Tài liệu học tập / tham khảo
	Hình thức học

	
	1


	2
	Hàm giả tháo lắp toàn bộ
	1
	Ths. Ninh
	1,2,3,4
	TT

	
	
	
	 Cơ chế bám dính của phục hình tháo lắp toàn bộ
	1
	Bs. Kang

Bs.Bình
	1,2,3,4
	TL

	
	
	
	Điều trị tiền phục hình trong phục hình tháo lắp toàn bộ
	1
	Ths. Ninh
	1,2,3,4
	TT

	
	
	4
	Lấy dấu đổ mẫu trong hàm giả tháo lắp toàn bộ
	2
	Ths. Ninh
	1,2,3,4
	TT

	
	
	
	Làm nền tạm gối sáp hàm giả tháo lắp toàn bộ
	1
	Ths. Ninh
	1,2,3,4
	TT

	
	
	6


	Thử gối sáp
	1
	Ths Ninh
	1,2,3,4
	TT

	
	
	
	Ghi tương quan trung tâm hàm trên- hàm dưới 
	1
	Bs. Hòa

Bs.Trang
	1,2,3,4
	TL

	
	
	
	Chọn răng, lên răng
	2
	Ths. Ninh
	1,2,3,4
	TT

	
	2
	2
	Thử hàm răng sáp trên miệng
	2
	Ths.Ninh
	1,2,3,4
	TT

	
	
	
	Vào múp, ép nhựa, luộc nhựa, hoàn thiện hàm giả
	2
	Ths.Ninh
	1,2,3,4
	TT

	
	
	4
	 Lắp hàm trong hàm giả tháo lắp toàn bộ
	1
	Ths. Hòa
	1,2,3,4
	TT

	
	
	
	 Hướng dẫn sử dụng hàm giả toàn bộ
	1
	Bs. Bình
	1,2,3,4
	TL


THỰC HÀNH LÂM SÀNG TẠI PK RHM - KHOA RHM – BỆNH VIỆN ĐA KHOA TW THÁI NGUYÊN , PK RHM VÀ LABO  – KHOA RHM – TRƯỜNG ĐH Y DƯỢC THÁI NGUYÊN.

	LÂM SÀNG
	Tuần
	Thứ
	Nội dung


	Số tiết
	Giảng viên


	Tài liệu học tập/ Tham khảo
	Hình thức học

	
	1


	2
	Khám, làm bệnh án bệnh nhân làm hàm giả toàn bộ
	2


	Ths. Ninh

Bs. Bình
	1,2,3,4
	LS

	
	
	3
	Kỹ thuật lấy dấu sơ khởi trong hàm giả tháo lắp toàn hàm
	2


	Ths. Lê Hòa

Bs. Kang

KTV. Tuấn
	1,2,3,4
	LS

	
	
	4
	Kỹ thuật làm thìa cá nhân bằng nhựa tự cứng
	2
	Ths. Lê Hòa

Bs. Kang

KTV. Tuấn
	1,2,3,4
	Labo

	
	
	5
	Kỹ thuật lấy dấu lần  hai
	2
	Ths. Lê Hòa

Bs. Dương Hòa

KTV. Tuấn
	1,2,3,4
	LS

	
	
	6
	Kỹ thuật làm nền tạm –gối sáp
	2
	Ths. Lê Hòa

Bs. Dương Hòa

KTV. Tuấn
	1,2,3,4
	Labo

	
	   2


	2
	Kỹ thuật làm nền tạm - gối sáp
	2
	Bs. Kang

Bs. Dương Hòa

KTV. Tuấn
	1,2,3,4
	Labo

	
	
	3
	Thử gối sáp


	2
	Bs. Kang

Bs. Dương Hòa

KTV. Tuấn
	1,2,3,4
	LS

	
	
	4,5,6
	Chọn răng – lên răng
	   4
	Ths. Lê Hòa

Bs. Kang

KTV. Tuấn
	1,2,3,4
	Labo



	
	3
	2
	Thử hàm răng sáp trên miệng
	2


	Ths. Lê Hòa

Bs. Kang

KTV. Tuấn
	1,2,3,4
	LS

	
	
	3,4
	Vào múp, ép nhựa, luộc nhựa, hoàn thiện
	4
	Ths. Ninh

Bs. Bình

KTV. Tuấn
	1,2,3,4
	Labo

	
	
	5
	Lắp hàm giả
	2
	Ths. Ninh

Bs. Dương Hòa

KTV. Tuấn
	1,2,3,4
	LS

	
	
	6
	Đệm hàm, thay nền hàm trong phục hình tháo lắp toàn bộ
	2
	Ths. Ninh

Bs. Trang

KTV. Tuấn
	1,2,3,4
	LS

	
	4

	2,3,4
	Sinh viên tựhọc lâm sàng để lấy chỉ tiêu
	
	Ths.Hòa
Bs.Bình
	
	LS

	
	
	5,6
	Thi Lâm sàng
	
	Bộ môn NKPH
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